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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH HÀ 

TỈNH HẢI DƢƠNG 

 

Số: 07/QĐ-TA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 Thanh Hà, ngày 11 tháng 6 năm 2024 

 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đƣa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH HÀ, TỈNH HẢI DƢƠNG 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Vũ Thị N 

2. Thư ký phiên họp:     o n  Thị Thủ  

Ngày 11 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân hu ện Thanh   , 

tỉnh  ải Dươn  tiến h nh phiên họp xem xét, qu ết định áp dụn  biện pháp xử 

lý h nh chính đưa v o cơ sở cai n hiện bắt buộc, theo Qu ết định mở phiên họp 

số 07/QĐ-TA n    31/5/2024, đối với: 

 ọ v  tên: N u ễn Đưc C, Giới tính: Nam. 

sinh ngày 12/11/1988 

CMND/căn cước côn  dân số: 030088012555 

Dân tộc: Kinh. 

Tôn giáo: Không 

Nơi cư trú: Thôn M, xã L, hu ện T, tỉnh  ải Dươn . 

N hề n hiệp: Lao độn  tự do 

Tiền án: Khôn . 

Tiền sự: Qu ết định số 08/2021/QĐ-TA n    05/2/2021 của TAND 

hu ện Thanh    áp dụn  biện pháp xử lý h nh chính đưa v o cơ sở cai n hiện 

bắt buộc tại cơ sở cai n hiện ma tú  tỉnh  ải Dươn . 

Con ông N u ễn Đức K và bà N u ễn Thị N1 

  Vắn  mặt tại phiên họp. 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Phạm Khắc D - Phó trưởng phòng 

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện T, tỉnh Hải Dương. 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương: Bà 

N u ễn Thị N ân - Kiểm sát viên. 

NHẬN THẤY: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Th%E1%BB%8B%20Nhung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C6%B0c%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7%201,%20x%C3%A3%20Li%C3%AAn%20M%E1%BA%A1c,%20huy%E1%BB%87n%20Thanh%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%A7%201,%20x%C3%A3%20Li%C3%AAn%20M%E1%BA%A1c,%20huy%E1%BB%87n%20Thanh%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nhu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Kh%E1%BA%AFc%20D%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20huy%E1%BB%87n%20Thanh%20H%C3%A0
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N u ễn Đức C1 l  đối tượn  n hiện ma tú . Qu ết định số 08/2021/QĐ-

TA n    05/2/2021 của TAND hu ện Thanh    áp dụn  biện pháp xử lý h nh 

chính đưa C1 v o cơ sở cai n hiện bắt buộc tại cơ sở cai n hiện ma tú  tỉnh  ải 

Dươn . N    14/6/2023 C1 đã chấp h nh xon  qu ết định số 08 nêu trên. N    

15/6/2023 UBND xã L, hu ện T đã ban h nh Qu ết định số 67/QĐ-UBND về 

việc quản lý sau cai n hiện ma tú  tại nơi cư trú đối với N u ễn Đức C1, thời 

 ian quản lý từ n    16/6/2023 đến n    16/6/2025. Tu  nhiên tron  thời  ian 

quản lý sau cai n hiện ma tú , C1 v n tiếp tục sử dụn  ma tú  v o n    

10/5/2024. Tại phiếu xét n hiệm t m chất ma tú  n    15/5/2024 của Trạm   tế 

xã Liên Mạc xác định Cườn  dươn  tính với ma tú , loại Methaphetamine. Tại 

Phiếu kết quả xác định t nh trạn  n hiện ma tuý n    15/5/2024 của Trạm   tế 

xã L xác định C1 có n hiện ma tuý. V  vậ  UBND xã L đã ban hành qu ết định 

dừn  quản lý n ười sau cai n hiện ma tuý tại nơi cư trú, đồn  thời lập hồ sơ đề 

n hị áp dụn  biện pháp xử lý h nh chính đưa v o cơ sở cai n hiện bắt buộc đối 

với C1. Ngày 29/5/2024, Phòn  Lao độn  - Thươn  binh v  xã hội hu ện T, tỉnh 

 ải Dươn  đã có văn bản số 157 về việc đề n hị xem xét áp dụn  biện pháp đưa 

v o cơ sở cai n hiện bắt buộc đối với N u ễn Đức C1. 

Tại phiên họp:  

Đại diện phòn  Lao độn  - Thươn  binh v  Xã hội hu ện T  iữ n u ên 

quan điểm đề n hị To  án xem xét, ra qu ết định áp dụn  biện pháp đưa v o cơ 

sở cai n hiện bắt buộc đối với N u ễn Đức C1, thời  ian áp dụn  20-22 tháng. 

Đại diện VKSND hu ện Thanh    phát biểu quan điểm: Việc lập hồ sơ 

áp dụn  biện pháp xử lý h nh chính đưa v o cơ sở cai n hiện bắt buộc đối với 

N u ễn Đức C1 là đún  tr nh tự, thủ tục theo qu  định của pháp luật. Tòa án 

nhân dân hu ện Thanh    thụ lý v   iải qu ết l  đún  thẩm qu ền. Tại phiên 

họp, Thẩm phán đã tuân thủ đún  tr nh tự, thủ tục theo qu  định của pháp luật. 

Căn cứ khoản 5 Điều 2, Điều 6, khoản 2 Điều 9, điểm b khoản 1 Điều 10, Điều 

95, 96, 103, 104, 105,  110  của Luật xử lý vi phạm h nh chính (đã được sửa đổi, 

bổ sun  năm 2020). Điều 2, Điều 27, Điều 32 Luật phòn  chốn  ma tú . N hị 

định 116/2021/NĐ-CP n    21/12/2021 của Chính phủ qu  định chi tiết một số 

điều của Luật phòn , chốn  ma tuý, Luật xử lý vi phạm h nh chính về cai 

n hiện ma tuý v  quản lý sau cai n hiện ma tuý. Khoản 1 Điều 3, Điều 20, Điều 

23, Điều 30, Điều 31, Điều 32 của Pháp lệnh số 03/2022/U TVQ 15 n    

13/12/2022 của Ủ  ban thườn  vụ Quốc hội về tr nh tự, thủ tục xem xét, qu ết 

định áp dụn  các biện pháp xử lý h nh chính tại Tòa án nhân dân, Đại diện Viện 

kiểm sát đồn  ý quan điểm của Phòn  Lao độn  - Thươn  binh v  Xã hội hu ện 

T, đề n hị TAND hu ện Thanh    áp dụn  biện pháp đưa v o cơ sở cai n hiện 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Li%C3%AAn%20M%E1%BA%A1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1m%20y%20t%E1%BA%BF%20x%C3%A3%20Li%C3%AAn%20M%E1%BA%A1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1m%20y%20t%E1%BA%BF%20x%C3%A3%20Li%C3%AAn%20M%E1%BA%A1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Li%C3%AAn%20M%E1%BA%A1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20huy%E1%BB%87n%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20huy%E1%BB%87n%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng-Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20huy%E1%BB%87n%20Thanh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng-Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20huy%E1%BB%87n%20Thanh%20H%C3%A0
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bắt buộc đối với C1, thời  ian chấp h nh tại cơ sở cai n hiện bắt buộc từ 20-22 

tháng. 

XÉT THẤY: 

[1]. Về tính hợp pháp của hồ sơ: Việc lập hồ sơ áp dụn  biện pháp xử lý 

h nh chính đưa v o cơ sở cai n hiện bắt buộc đối với N u ễn Đức C1 đún  

tr nh tự, thủ tục theo qu  định của pháp luật. Tòa án nhân dân hu ện Thanh    

thụ lý v   iải qu ết l  đún  thẩm qu ền. 

[2]. Về nội dung: C1 đan  Tron  thời  ian quản lý sau cai n hiện ma tú , lại 

tiếp tục sử dụn  trái phép chất ma tú . Tại phi u   t quả x c đ nh t nh trạng 

nghiện ma tu  ngày 15/5/2024 của Trạm y t  xã L  h ng đ nh C1  à ngư i 

nghiện ma tu ,  oại Methaphetamine. Do đó C1 đủ điều kiện để áp dụn  biện 

pháp xử lý h nh chính đưa vào cơ sở cai n hiện bắt buộc theo qu  định tại 

khoản 4 Điều 32 Luật phòn  chốn  ma tuý. 

Xét ma tú  l  chất kích thích dễ  â  n hiện, l m hủ  hoại sức khỏe, l m mất khả 

năn  lao độn , học tập của n ười sử dụn  nên mọi h nh vi sử dụn  trái phép 

chất ma tú  đều bị nh  nước n hiêm cấm.  ản thân C1 l  n ười đã thành niên, 

có đủ năn  lực nhận thức h nh vi sử dụn  ma tú  của m nh l  vi phạm pháp luật 

nhưn  v n cố t nh vi phạm.   nh vi của C1 l  n u  hiểm cho xã hội, xâm phạm 

chế độ độc qu ền quản lý của nh  nước về các chất ma tú ,  â  mất trật tự trị 

an, an to n xã hội. Do đó cần phải đưa C1 v o cơ sở cai n hiện bắt buộc để chữa 

bệnh,  iáo dục trở th nh côn  dân tốt, có ích cho xã hội. 

[3]. Về t nh tiết tăn  nặn ,  iảm nhẹ: 

 ản thân C1 có tiền sự như đã nêu tại phần đầu Qu ết định n  , na  C1 

lại tiếp tục thực hiện h nh vi sử dụn  trái phép chất ma tú  nên C1 phải chịu 

t nh tiết tăn  nặn  l  tái phạm qu  định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Luật xử 

lý vi phạm h nh chính. 

Tu  nhiên tron  quá tr nh lập hồ sơ, C1 đã tự n u ện khai báo th nh khẩn 

nên được áp dụn  t nh tiết  iảm nhẹ qu  định tại khoản 2 Điều 9 Luật xử lý vi 

phạm hành chính. 

Căn cứ khoản 5 Điều 2, Điều 6, khoản 2 Điều 9, điểm b khoản 1 Điều 10, 

Điều 95, 96, 103, 105,  110  của Luật xử lý vi phạm h nh chính (đã được sửa 

đổi, bổ sun  năm 2020). Điều 2, Điều 27, khoản 4 Điều 32 Luật phòn  chốn  

ma tú . N hị định 116/2021/NĐ-CP n    21/12/2021 của Chính phủ qu  định 

chi tiết một số điều của Luật phòn , chốn  ma tuý, Luật xử lý vi phạm h nh 

chính về cai n hiện ma tuý v  quản lý sau cai n hiện ma tuý. Khoản 1 Điều 3, 

Điều 20, Điều 23, Điều 30, Điều 31, Điều 32 của Pháp lệnh số 

03/2022/U TVQ 15 n    13/12/2022 của Ủ  ban thườn  vụ Quốc hội về tr nh 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1m%20y%20t%E1%BA%BF%20x%C3%A3%20Li%C3%AAn%20M%E1%BA%A1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
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tự, thủ tục xem xét, qu ết định áp dụn  các biện pháp xử lý h nh chính tại Tòa 

án nhân dân. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụn  biện pháp xử lý h nh chính đưa v o cơ sở cai n hiện bắt buộc 

đối với N u ễn Đức C1 tại Cơ sở cai n hiện ma tú  tỉnh  ải Dươn ; địa chỉ: 

Khu dân cư C, phườn  C, th nh phố C, tỉnh  ải Dươn . 

2. Thời  ian chấp h nh tại cơ sở cai nghiện bắt buộc l  22 (hai mươi 

hai) tháng,  ể từ ngày ngư i b   p dụng biện ph p xử  ý h nh chính bị tạm 

 iữ để đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

3. N ười bị đề n hị có qu ền khiếu nại Qu ết định n   tron  thời hạn 05 

n    l m việc kể từ n    nhận được qu ết định. Phòn  lao độn  - Thươn  binh 

v  xã hội hu ện T, tỉnh  ải Dươn  có qu ền kiến n hị; Viện kiểm sát nhân dân 

hu ện Thanh   , tỉnh  ải Dươn  có qu ền khán  n hị đối với Qu ết định n   

tron  thời hạn 05 n    l m việc, kể từ n    Tòa án côn  bố qu ết định. 

4. Qu ết định n   có hiệu lực kể từ n    hết thời hạn khiếu nại, kiến n hị, 

khán  n hị m  khôn  có khiếu nại, kiến n hị, khán  n hị. 

5. Cơ quan thi hành quy t đ nh: Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội huyện T phối hợp với Công an huyện T đưa ngư i phải chấp hành 

quy t đ nh vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

 

Nơi nhận: 
- N ười bị áp dụn ; 

- UBND xã Liên Mạc, hu ện Thanh Hà;  

- Phòn  Lao độn  - Thươn  binh v  xã hội hu ện Thanh Hà, 

tỉnh  ải Dương; 

- VKSND hu ện Thanh Hà, tỉnh  ải Dương; 

- Công an hu ện Thanh Hà, tỉnh  ải Dương;  

- Cơ sở cai n hiện ma tú  tỉnh  ải Dươn ; 

- Lưu hồ sơ. 

                            THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

                           Vũ Thị Nhung 
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